Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa gói thầu
 Mua sắm vật tư tiêu hao Điện quang can thiệp đường mật năm 2022
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 20/05/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Phân nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT
	Thông số kỹ thuật

	1
	Kim chọc dò mạch, tạng
	382259
	BD/ Mexico
	40
	Cái
	Nhóm 4
	- Đường kính kim 16G
- Đường kính ngoài 1,7mm
- Chiều dài kim 133mm
- Chất liệu FEP
- Đã được tiệt trùng

	2
	Kim sinh thiết bán tự động
	 TC1610-I;

TC1615-I;

TC1620-I; 
TC1810-I;

 TC1815-I;

TC1820-I;
TC2010-I;

TC2015-I;

TC2020-I
	HS/ Ý
	15
	Cái
	Nhóm 3
	- Kim sinh thiết bán tự động, cho phép lấy sinh thiết theo 2 nấc: 1cm và 2cm
- Có đánh dấu thước đo trên kim nhằm kiểm soát độ sâu của kim
- Chiều dài kim: 100, 150, 200mm.
- Đường kính kim: 16, 18, 20G

	3
	Ống dẫn lưu mật, thận, apxe qua da
	HSGPL0730; HSGPL0830; HSGPL1030
	HS/ Ý
	20
	Cái
	Nhóm 3
	- Chiều dài:  290 mm; 
- Đường kính: 7Fr ;8Fr;10Fr. 
- Làm bằng chất liệu polyurethanen
- Đầu tip dạng đuôi lợn với lỗ thông lớn

	4
	Ống dẫn lưu qua da
	RLC-6-038MB; RLC-7-038MB; RLC-8-038MB; RLC-10-038MB; 
	Merit Medical Systems, Inc/ Mỹ
	30
	Cái
	Nhóm 1
	Ống dẫn lưu qua da có khóa
- Kích thước: 6.5F, 7.5F 8.5F, 10F 
- Chiều dài làm việc 25cm.
- Điểm đánh dấu cản quang được gắn trên thân ống. 
- Đầu tip nhọn và phủ lớp ái nước;
- Trên thân ống có các lỗ thoát dịch;

	5
	Vật liệu nút mạch không gắn hóa chất
	S220GH;

S420GH;

S620GH
	Biosphere Medical.SA/ Pháp
	15
	Lọ
	Nhóm 1
	- Vật liệu nút mạch pha sẵn dung tích hạt 2ml
- Chất liệu Acrylic polymer tẩm gelatin lợn
- Vật liệu có thể nén tạm thời ≥ 33% .
- Khoảng kích thước ống tiêm : 100-300µm; 300-500µm ; 500-700µm.

	6
	Vi dây dẫn đường can thiệp mạch ngoại biên
	ML16-180S-E; ML16-165S-E
	Tokai/ Nhật Bản
	20
	Cái
	Nhóm 3
	Dây dẫn dùng cho can thiệp: 
- Đường kính: 0.016 inch. 
- Chiều dài: 165 cm và 180 cm.
- Chiều dài đoạn chắn bức xạ: 5 cm.
- Hình dáng đầu tip xa: thẳng

	7
	Vi ống thông can thiệp mạch ngoại biên
	MCH125-E; 
MCV135-E;  MCV150-E; 
MSV135-E; MSV150-E;
	Tokai/ Nhật Bản
	20
	Cái
	Nhóm 3
	-Đường kính gần/ đường kính xa : 2.9F/2.7F, 2.9F/2.2F, 2.7F/1.8F. 
-Chiều dài : 125cm, 135cm, 150cm. 
 - Hình dạng đầu tip: Thẳng.
 - Tương thích dây dẫn: 0.016, 0.018, 0.025 inch
 - Tương thích ống thông : 0.038, 0.041 inch
 - Bện Tungsten.
- Có một hoặc hai market đánh dấu phóng xạ .
- Lớp trong phủ PTFE. Độ phủ Hydrophilic: 60cm; 80cm; 110cm.


Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	
	


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

